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I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ ÁN

Trong những năm qua, cùng với đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, thiết bị dạy học (TBDH) đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Từ năm 2002 đến 2009, tất cả các trường phổ thông đã được trang bị đầy đủ các TBDH từ lớp 1 đến lớp 12 đảm bảo nhu cầu tối thiểu theo Danh mục TBDH đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tuy nhiên việc mua sắm bổ sung, thay thế hàng năm các TBDH này hiện gặp một số khó khăn về nguồn cung cấp các thiết bị, các chi tiết lẻ, nguồn kinh phí mua sắm bổ sung và sửa chữa, phương pháp sửa chữa khắc phục các thiết bị hư hỏng trong quá trình sử dụng... Trong điều kiện đó thì giải pháp tự làm, tự sửa chữa, tự cải tiến TBDH đã góp phần khắc phục kịp thời những thiết bị còn thiếu, bổ sung các thiết bị chưa có điều kiện mua sắm, thay thế hoặc cải tiến các thiết bị hư hỏng, mất mát và phù hợp với tình hình, đặc điểm của các địa phương, cơ sở giáo dục. 

Thiết bị dạy học tự làm (TBDHTL) là loại TBDH do giáo viên chế tạo mới hoặc cải tiến từ một TBDH đã có hoặc qua sưu tầm tư liệu hiện vật mà có. TBDHTL có nguyên lý cấu tạo và cách sử dụng phù hợp với ý tưởng thực hiện bài dạy của giáo viên làm ra, do đó khi được sử dụng thường cho hiệu quả cao và thiết thực. Trong thực tế, một số giáo viên đã sáng tạo cả các phần mềm mô phỏng các thí nghiệm hoá học, vật lí, sinh học…rất có ý nghĩa và đạt hiệu quả trong việc dạy các thí nghiệm khó thực hiện được trong thực tế của điều kiện dạy học.

Nhận thức được tầm quan trọng của TBDHTL, hiện nay nhiều tỉnh, thành phố đã phát triển phong trào tự làm TBDH, tạo thành một hoạt động sư phạm trong các trường học. Phong trào tự làm TBDH đã khơi dậy sự sáng tạo, lòng yêu nghề của đội ngũ giáo viên. Thông qua phong trào, một số lượng lớn các TBDHTL đã được ứng dụng trong quá trình dạy và học. Tuy nhiên các hoạt động tự làm TBDH chưa thường xuyên, chưa đồng đều giữa các cấp học, giữa các vùng miền, địa phương và đặc biệt là chưa có cơ chế, chính sách, sự chỉ đạo thường xuyên, đồng bộ của các cấp quản lý giáo dục từ trung ương đến địa phương. Trong bối cảnh ấy, Đề án "Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục Mầm non và Phổ thông giai đoạn 2010 - 2015" nhằm xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, quản lí và các cơ chế chính sách để thúc đẩy việc tự làm TBDH trở thành các hoạt động sư phạm thường xuyên, góp phần tạo ra các TBDHTL mới, cải tiến, sửa chữa các TBDH đã có trong các trường học mầm non và phổ thông. Đồng thời khuyến khích giáo viên tích cực sử dụng hiệu quả các TBDH đang ngày càng được trang bị và tự làm nhiều hơn trong các nhà trường, thiết thực hưởng ứng phong trào ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, góp phần thực hiện phương châm giáo dục “Học đi đôi với hành”.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

2.1. Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 có nội dung “Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”.

- Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội khóa X ngày 09/12/2000 về Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đã nêu rõ “Đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy và học phải được thực hiện đồng bộ với việc nâng cấp và đổi mới trang thiết bị dạy học”. 

- Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư khóa IX về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khẳng định “Đổi mới mạnh mẽ và cơ bản phương pháp giáo dục nhằm khắc phục kiểu truyền thụ một chiều, nặng lý thuyết, ít khuyến khích tư duy sáng tạo; bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự giải quyết vấn đề, phát triển năng lực thực hành sáng tạo cho người học,…Tích cực áp dụng một cách sáng tạo các phương pháp tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy và học”.

- Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục mầm non đã nêu ra yêu cầu “Tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được tích cực hoạt động giao lưu cảm xúc, hoạt động với đồ vật và vui chơi, kích thích sự phát triển các giác quan và các chức năng tâm - sinh lý; tạo môi trường giáo dục gần gũi với khung cảnh gia đình, giúp trẻ thích nghi với nhà trẻ”. 

2.2. Cơ sở thực tiễn 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành danh mục TBDH tối thiểu theo các cấp học, dựa theo danh mục đó nhà trường có thể mua sắm hoặc động viên giáo viên sưu tầm, tự làm TBDH, cải tiến, sửa chữa các thiết bị hiện có. Đặc biệt là với cấp học mầm non và tiểu học. Nhưng quan trọng hơn là việc tổ chức, động viên giáo viên sáng tạo, bổ sung thêm các TBDH khác để sử dụng trong giảng dạy. Trong quá trình dạy học, các tình huống mới luôn phát sinh và khả năng sáng tạo của giáo viên là hết sức phong phú.

- Nhiều tỉnh, thành phố đã có phong trào tự làm TBDH phát triển mạnh mẽ, thông qua các phong trào này đã có một số lượng lớn các TBDH tự làm đang được sử dụng trong quá trình giảng dạy và học tập tại các trường học, và được đánh giá cao về hiệu quả sử dụng. Qua các cuộc thi TBDHTL ở các địa phương và trung ương đã có nhiều TBDHTL đạt giải thưởng. Đây là những sản phẩm có chất lượng cần được nghiên cứu để hoàn thiện, phổ biến, nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

III. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TBDH VÀ TỰ LÀM TBDH 

3.1. Thuận lợi

Từ năm 1995 ngành giáo dục đã tổ chức triển lãm và hội thi đồ dùng dạy học tự làm, từ đó đến nay các hoạt động tự làm TBDH đã được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục của một số tỉnh, thành phố. Tại Hội nghị triển khai công tác TBDH năm học 2007-2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức phát động phong trào tự làm TBDH trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông cả nước. Hưởng ứng phong trào này đã có nhiều tỉnh, thành phố tổ chức các cuộc thi tự làm TBDH từ các cơ sở trường học lên đến cấp quận, huyện và cấp tỉnh. Kết quả của phong trào này đã tạo ra được số lượng lớn các TBDH do đội ngũ giáo viên và học sinh tự làm góp phần vào quá trình đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học đồng thời mang lại niềm say mê, sáng tạo, lòng yêu nghề cho các thầy cô giáo, góp phần vào việc xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, tích cực, sáng tạo. 

Trong Triển lãm - Hội chợ Sách, TBDH năm học 2008-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học tự làm lần thứ nhất. Kết quả có 15/63 đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo, 4 đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo tham gia với hàng nghìn sản phẩm TBDHTL. Đã có 21 giải nhất, 42 giải nhì, 60 giải ba được trao tại Hội thi này. Đó là những ghi nhận đối với các sản phẩm có chất lượng cao đã và đang được sử dụng tại các trường mầm non và phổ thông trong cả nước. Nhiều sản phẩm thể hiện sự sáng tạo của đội ngũ giáo viên có thể nhân rộng để các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai trong các cấp học. Việc đầu tư kinh phí cho các hoạt động tự làm TBDH của các địa phương cũng đã được quan tâm, trong giai đoạn từ năm 2007 đến nay thành phố Hà Nội đã đầu tư khoảng 580 triệu đồng cho các hội thi cấp thành phố và 8.384 triệu đồng cho các hội thi cấp quận huyện; thành phố Đà Nẵng đã đầu tư 140 triệu đồng cho hội thi cấp thành phố và 365 triệu đồng cho các hội thi cấp quận, huyện; Tỉnh Hoà Bình đã đầu tư 225 triệu cho hội thi cấp tỉnh và 1.838 triệu cho các hội thi cấp huyện... 

a. Giáo dục mầm non

Ở cấp học này hoạt động tự làm TBDH đã diễn ra thường xuyên, liên tục ở cả vùng thuận lợi cũng như vùng khó khăn, tạo ra sự phong phú các đồ dùng dạy học và đồ chơi. Với đặc điểm TBDH còn mang tính chất của đồ chơi nên việc thiết kế thi công không đòi hỏi kỹ thuật cao, vật tư nguyên liệu dễ kiếm, dễ tìm. 

Với đội ngũ giáo viên tự giác, say mê và hứng thú nghề nghiệp, phong trào tự làm đồ dùng dạy học đã thu hút được sự hưởng ứng, ủng hộ của bố mẹ các bé về nguyên liệu, kinh phí mua nguyên liệu và phối hợp cùng làm. Ở bậc học mầm non hoạt động tự làm TBDH diễn ra hàng ngày, nhất là trong các dịp thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và thông qua hội thi như thi làm TBDH, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, thi làm TBDH phục vụ các chuyên đề của giáo dục mầm non. Đa số các TBDHTL được làm từ những nguyên vật liệu dễ kiếm và xuất phát từ ý tưởng của giáo viên trong quá trình hoạt động với trẻ nên thân thiện với môi trường, tiết kiệm và rất gần gũi, thiết thực, phục vụ hiệu quả cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non. 

b. Giáo dục tiểu học

TBDHTL cấp tiểu học cũng tương đối đơn giản trong thiết kế, sử dụng và còn mang nhiều tính chất vừa học vừa chơi theo từng chuyên đề và nội dung từng môn học. Đây là một thuận lợi trong hoạt động tự làm TBDH cấp tiểu học.

Phong trào tự làm TBDH mà đỉnh cao là các cuộc thi được tổ chức ở các địa phương thể hiện TBDHTL cấp tiểu học đã được đầu tư công sức nghiên cứu, thể nghiệm, phát huy hiệu quả cao trong giảng dạy. Nhiều TBDHTL được chế tạo từ những vật liệu đơn giản, dễ tìm, dễ làm nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả trong việc truyền thụ kiến thức, hình thành và rèn luyện kĩ năng cho học sinh. Kết quả của các hội thi được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và các sản phẩm được lưu giữ, có kế hoạch nhân rộng, áp dụng cho các cơ sở. 

c. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 

TBDHTL ở cấp học trung học đòi hỏi kỹ thuật ở mức độ vừa phải, tương ứng với nội dung kiến thức của cấp học này. So với các cấp học dưới quá trình làm ra các TBDHTL ở cấp học này cần có sự đầu tư nhiều hơn về thời gian, kinh phí, nguyên vật liệu. Một số TBDHTL, nhất là ở bậc trung học phổ thông có yêu cầu tương đối cao về tính khoa học, chính xác nên đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian, kinh phí, nguyên vật liệu. Ở cấp học này còn có các quá trình, sự vật khó mô tả bằng vật thật nên cần có các phần mềm mô phỏng các quá trình hoặc hình ảnh không gian của các vật mà trong thực tế chúng có kích thước lớn hoặc quá nhỏ không thể quan sát bằng mắt thường. Mặt khác nhiều thí nghiệm không thể triển khai trong điều kiện dạy học cũng cần được minh họa thông qua các phần mềm kỹ thuật số (thí nghiệm ảo). Các hình ảnh hoặc các phần mềm này cũng có thể sưu tầm trên Internet. Các TBDHTL ở cấp học này không nhiều nhưng thường có giá trị sử dụng cao.

Kết quả Hội thi TBDHTL toàn quốc và qua báo cáo của một số đơn vị điển hình cho thấy hiện nay có một số TBDHTL cấp học THCS và THPT đã được đội ngũ giáo viên đầu tư trí tuệ, thời gian để sáng tạo ra có chất lượng cao, có thể giới thiệu, nhân rộng để dùng chung trong toàn quốc. 

d. Giáo dục thường xuyên (GDTX)

Đối với GDTX ngoài giáo viên chủ động tự làm TBDH mà học viên cũng có thể tự làm TBDH (nếu được hướng dẫn). Giáo viên có thể huy động học viên cùng tham gia tự làm những đồ dùng dạy học đơn giản bằng các vật liệu dễ kiếm, rẻ tiền hoặc sửa chữa cải tiến những thiết bị cũ hoặc những công cụ lao động để làm giáo cụ trực quan,... Tuy nhiên, để có được các TBDHTL cần có sự đầu tư về thời gian, kinh phí, nguyên vật liệu. 

3.2. Khó khăn

a. Giáo dục mầm non

- Giáo viên phải dạy trên lớp cả ngày nên thiếu thời gian cho tự làm TBDH.

- Chưa có cơ chế chính sách để hỗ trợ mua nguyên vật liệu trong khi thu nhập của giáo viên không cao, đặc biệt là những giáo viên mầm non ngoài biên chế nên nhiều giáo viên không có đủ điều kiện để tự làm TBDH.

- Chế độ khen thưởng theo quy định hiện hành chưa cụ thể, chưa xứng đáng với việc đầu tư trí tuệ và công sức của giáo viên nên chưa thực sự khuyến khích đội ngũ trong công tác tự làm TBDH.

b. Giáo dục phổ thông 

- Chưa có hệ thống văn bản, tài liệu hướng dẫn thống nhất nên việc tự làm TBDH của giáo viên chủ yếu xuất phát từ sự say mê nghề nghiệp của cá nhân hoặc mang tính phong trào mà chưa có được chỉ đạo thống nhất, tổ chức có kế hoạch, khoa học. 

- TBDHTL cấp tiểu học mới chỉ tập trung ở một số môn học (Toán, Khoa học, Lịch sử - Địa lí…) hoặc chỉ tập trung ở một số chương, bài của các môn học, điều đó cho thấy công tác tự làm TBDH chưa được đầu tư nghiên cứu một cách sư phạm, khoa học và đầy đủ.

- Các trường THCS và THPT có một số lượng lớn TBDH được trang bị đại trà theo danh mục TBDH tối thiểu nhưng việc quản lý, khai thác, sử dụng số TBDH này còn nhiều bất cập. Việc quản lý, khai thác sử dụng sẽ đạt hiệu quả cao nếu gắn kết việc cải tiến, sửa chữa các TBDH đã được trang bị với các hoạt động tự làm TBDH. Mối quan hệ giữa các hoạt động này có vai trò rất quan trọng và rất cần thiết trong quá trình triển khai thực hiện đề án.

c. Giáo dục thường xuyên

Đặc điểm nổi bật của loại hình giáo dục này là thiếu giáo viên, nhiều giáo viên thỉnh giảng, cơ sở vật chất và TBDH chưa được quan tâm đúng mức nên việc sử dụng TBDH và tự làm TBDH còn rất yếu. 

Đối với GDTX cho cấp tiểu học theo chương trình xóa mù chữ (XMC) và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (GDTTSKBC) có đặc thù là tuổi của học viên rất đa dạng (từ 15 đến 35 tuổi), vì vậy TBDHTL ở loại hình giáo dục này không hoàn toàn giống như TBDHTL dành cho học sinh phổ thông cùng cấp nhưng vẫn chưa được quan tâm nghiên cứu và sản xuất. Đối với các hình thức và nội dung giáo dục khác, có thể sử dụng thiết bị tương tự như của phổ thông nhưng chưa được quan tâm chỉ đạo. 

d. Những nguyên nhân chính 

- Nhận thức của các cấp quản lý giáo dục về vai trò, tác dụng trong giảng dạy của TBDH nói chung và hoạt động tự làm TBDH nói riêng còn hạn chế. 

- Công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá chưa được quan tâm đúng mức. 

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo chưa kịp thời, cụ thể. 

- Chưa có hệ thống các văn bản cần thiết tạo cơ sở pháp lí về cơ chế, chính sách cụ thể để tạo điều kiện và động lực phát triển, duy trì các hoạt động tự làm TBDH trong các cấp học và loại hình đào tạo.

- Trên thực tế ở trung ương và địa phương chưa có các đơn vị chuyên trách nghiên cứu và phát triển TBDHTL ở các cấp học. Các hoạt động trao đổi chuyên môn về tự làm TBDH mới chỉ dừng lại trong phạm vi tổ bộ môn của trường học.

IV. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU 

4.1. Quan điểm chỉ đạo

- Khai thác sử dụng hiệu quả các TBDH đã được trang bị theo danh mục tối thiểu kết hợp với hoạt động tự làm TBDH để góp phần nâng cao hiệu quả trong việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm tạo ra động lực khuyến khích tư duy sáng tạo của đội ngũ giáo viên và học sinh, bồi dưỡng năng lực tự học, phát triển năng lực thực hành sáng tạo. 

- Đẩy mạnh và phát triển các hoạt động tự làm TBDH thành một hoạt động sư phạm thường xuyên trong các trường học ở các cấp học mầm non và phổ thông góp phần vào mục đích xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, các thầy cô giáo là tấm gương về tự học và sáng tạo.

- Đầu tư cho các hoạt động tự làm TBDH phải đảm bảo hiệu quả và theo đúng các quy định của nhà nước; Các TBDHTL phải đảm bảo nội dung chất lượng và hiệu quả phục vụ giảng dạy đồng thời giảm được ngân sách nhà nước chi cho mua sắm trực tiếp các TBDH khi TBDHTL thay thế được. 

4.2. Mục tiêu 

a. Mục tiêu tổng quát

- Nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH đã được trang bị theo danh mục TBDH tối thiểu, khuyến khích động viên các hoạt động tự làm TBDH trở thành một hoạt động sư phạm thường xuyên nhằm góp phần tích cực đổi mới phương pháp dạy học trong giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015.

b. Mục tiêu cụ thể 

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu cải tiến, bảo quản, khai thác, sửa chữa, sử dụng TBDH đã được trang bị theo danh mục TBDH tối thiểu tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tự làm TBDH, bổ sung thêm các TBDHTL có chất lượng và hiệu quả sử dụng trong giảng dạy nhằm phục vụ tại chỗ và kịp thời, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

- Ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo và tạo cơ chế chính sách để thúc đẩy các hoạt động khai thác, sử dụng TBDH và tự làm TBDH trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. 

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

5.1. Nâng cao nhận thức

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động để nâng cao nhận thức về tác dụng, hiệu quả của TBDH trong việc đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy học. Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục về vai trò, tác dụng, hiệu quả của TBDHTL.

- Phát huy sự say mê sáng tạo, lòng yêu nghề của đội ngũ giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị nhằm đẩy mạnh các hoạt động tự làm TBDH.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động nhằm xã hội hóa các hoạt động tự làm TBDH.

5.2. Hoàn thiện hệ thống chính sách

- Rà soát và đánh giá các văn bản hiện hành liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lí các hoạt động quản lý, khai thác sử dụng TBDH và tự làm TBDH.

- Bổ sung các văn bản về cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh các hoạt động về quản lý, khai thác, sử dụng TBDH và tự làm TBDH.

- Trên cơ sở dự toán ngân sách được bố trí hàng năm chi cho các hoạt động thường xuyên tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông dành tỷ lệ thích hợp cho các hoạt động cải tiến, sửa chữa TBDH đã được trang bị theo danh mục TBDH tối thiểu và các hoạt động tự làm TBDH.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội tham gia đóng góp và ủng hộ các hoạt động tự làm TBDH.

5.3. Thi đua, khen thưởng

- Đưa các tiêu chí có nội dung về nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH và tự làm TBDH vào các phong trào thi đua, khen thưởng và đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

5.4. Tổ chức quản lý 

- Đưa công tác chỉ đạo thực hiện các hoạt động khai thác sử dụng TBDH đã được trang bị và tự làm TBDH trở thành công việc thường xuyên của các cấp quản lý giáo dục. Đưa các hoạt động này vào kế hoạch công tác năm của các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức các hội thi TBDHTL ở cấp trung ương và địa phương. Thông qua các hội thi tuyển chọn các sản phẩm có chất lượng cao bổ sung vào cơ sở dữ liệu TBDHTL trên Internet dùng chung toàn ngành.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ các hoạt động khai thác sử dụng TBDH và tự làm TBDH tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

5.5. Xây dựng tài liệu, tập huấn chuyên môn

- Xây dựng các tài liệu hướng dẫn việc quản lý, khai thác, sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH đã được trang bị. Xây dựng các tài liệu định hướng và một số kỹ thuật cơ bản về tự làm TBDH tại các cấp học. Cụ thể là các nội dung chương trình nên đầu tư để tự làm TBDH và các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cơ bản về thiết kế, chế tạo, quy chuẩn an toàn, tính sư phạm, tính khoa học của các TBDHTL.

- Xây dựng tiêu chí đánh giá và xây dựng qui trình kiểm tra hoạt động tự làm TBDH và hiệu quả sử dụng các TBDH đã được trang bị. 

- Rà soát, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, khai thác, sử dụng, tự làm TBDH trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

- Tổ chức bồi dưỡng tập huấn kiến thức về quản lý, khai thác sử dụng TBDH và tự làm TBDH cho cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ và viên chức làm công tác TBDH. 

5.6 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về TBDHTL trên Internet. 

- Thông qua kết quả của các hội thi cấp trung ương và tỉnh, thành phố tuyển chọn các sản phẩm TBDHTL có chất lượng cao để giới thiệu quảng bá trên phạm vi toàn quốc (bao gồm cả các phần mềm mô phỏng các TBDH, mô tả các sự vật, hiện tượng, các thí nghiệm ảo). 

- Giới thiệu các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế TBDHTL (như tuân thủ các quy chuẩn an toàn, có tính sư phạm, tính khoa học, tính sáng tạo…).

- Xây dựng diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về khai thác sử dụng, cải tiến TBDH và tự làm TBDH trên Internet.

5.7 Phát triển các cơ sở nghiên cứu về TBDH và TBDHTL

Củng cố và phát triển các bộ phận chuyên trách nghiên cứu và phát triển TBDH và TBDHTL ở cả trung ương và địa phương. Các bộ phận này có chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển TBDH và TBDHTL, sưu tầm các mô hình và mẫu vật, soạn thảo và biên tập các tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan đến TBDH và TBDHTL, là nơi trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị về khai thác, sử dụng TBDH và tự làm TBDH. Đồng thời lựa chọn để xây dựng thí điểm một số “Trung tâm học liệu” ở địa phương (theo vùng) có chức năng và nhiệm vụ chuyển giao công nghệ, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm về tự làm TBDH trên cơ sở đó nhân rộng ra các địa bàn, các cơ sở giáo dục khác.

- Tại trung ương : Củng cố và tăng cường năng lực cho Trung tâm Nghiên cứu Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học, Đồ chơi trẻ em thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất học liệu trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để hai đơn vị này thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển TBDH và TBDHTL. 
- Tại địa phương : Lựa chọn một địa phương để xây dựng thí điểm một “Trung tâm học liệu” nhằm thực hiện các nhiệm vụ như bồi dưỡng giáo viên, chuyển giao công nghệ, tư vấn, thực hành, trao đổi kinh nghiệm về tự làm TBDH. “Trung tâm học liệu” này là nơi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị để các cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị, nhà nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm về cả định hướng và tổ chức khai thác sử dụng TBDH và TBDHTL trên cơ sở đó sẽ nhân rộng ở các địa phương khác. 
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

6.1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án 

Kinh phí để thực hiện Đề án được trích từ ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho giáo dục và đào tạo hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (phụ lục kèm theo). 

Kinh phí thực hiện Đề án ước tính là 226 tỷ đồng, trong đó kinh phí thực hiện các hoạt động tại trung ương là 20 tỷ đồng, tại địa phương là 206 tỷ đồng. 

- Giai đoạn 1 từ 2010 đến 2012 : Triển khai thí điểm trên 5 tỉnh, thành phố với kinh phí 130 tỷ đồng (trung ương 13 tỷ đồng, địa phương 117 tỷ đồng). 

- Giai đoạn 2 từ 2013 đến 2015 : Triển khai đại trà trên toàn quốc với kinh phí 96 tỷ đồng (trung ương 7 đồng tỷ, địa phương 89 tỷ đồng).

- Giai đoạn từ 2016 trở đi : Sử dụng kinh phí thường xuyên của địa phương.

6.2. Giai đoạn 1 (Từ năm 2010 đến năm 2012): Triển khai thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố.

Kinh phí thực hiện Đề án trong giai đoạn này là 130 tỷ đồng, cụ thể như sau :

a. Các hoạt động tại trung ương : 13 tỷ đồng.

- Xây dựng chính sách, văn bản chỉ đạo (bao gồm cả khảo sát thực trạng, hội thảo xây dựng chính sách...) : 1,3 tỷ đồng.

- Xây dựng tiêu chí đánh giá TBDHTL : 150 triệu đồng.

- Biên soạn tài liệu tập huấn, hướng dẫn thí điểm : 250 triệu đồng.

- Tập huấn cốt cán tại trung ương : 300 triệu đồng. 

- Củng cố và tăng cường năng lực cho Trung tâm Nghiên cứu Cơ sở vật chất, Thiết bị dạy học, Đồ chơi trẻ em thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất học liệu thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Xây dựng “Trung tâm học liệu” tại một tỉnh tham gia thí điểm với kinh phí dự kiến là 10 tỷ đồng. Cụ thể như sau :

+ Tại trung ương : 8 tỷ đồng (2 trung tâm)

Dự kiến đầu tư trang bị để xây dựng các phòng thí nghiệm, thực hành về TBDH và TBDHTL để tiếp tục triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong những năm tiếp theo bao gồm : Trang bị một số máy móc và dụng cụ kỹ thuật với quy mô nhỏ để phục vụ cho việc nghiên cứu về TBDH và TBDHTL; Thiết kế, chế tạo một số mẫu TBDH để sử dụng trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên; Tuyển chọn các TBDHTL có ý tưởng tốt, cải tiến về mặt công nghệ để phát triển sản xuất và cung cấp một số mẫu chuẩn theo các nhóm ý tưởng cho các trường phổ thông, cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm để làm cơ sở dữ liệu ban đầu; Xây dựng hệ thống tư liệu điện tử về TBDHTL và TBDH (Bao gồm mô hình dụng cụ thí nghiệm thật, phần mềm, website...) để sử dụng trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên; Tập huấn cho đội ngũ giáo viên nòng cốt để họ sẵn sàng tham gia làm giảng viên cho các khóa tập huấn đại trà về tự làm TBDH. 

+ Tại địa phương : 2 tỷ (1 trung tâm)

Dự kiến xây dựng một trung tâm nghiên cứu và chế tạo TBDH có quy mô nhỏ phù hợp với địa phương, trong đó trang bị một số máy móc và dụng cụ đơn giản phục vụ cho việc tự làm TBDH; Xây dựng đội ngũ nhân viên kĩ thuật để hỗ trợ giáo viên và học sinh gia công một số chi tiết cần thiết của các TBDHTL; Lựa chọn và sơ chế một số vật tư đơn giản, dễ kiếm phục vụ cho việc tự làm TBDH và thiết kế một số mẫu TBDHTL để sử dụng trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên; Trang bị một số thiết bị để phục vụ tập huấn và giao lưu, trao đổi thường xuyên về sử dụng TBDH, cải tiến, tự làm TBDH đồng thời là nơi tập huấn thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về quy trình thiết kế, chế tạo TBDH tự làm; Tuyển chọn các TBDHTL có ý tưởng tốt để nhân rộng trong các cơ sở giáo dục.

+ Các đơn vị hưởng thụ Đề án sẽ phải xây dựng dự án, dự toán chi tiết trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. 

- Tổ chức hội thi, triển lãm toàn quốc tổng kết giai đoạn thí điểm (dự kiến tổ chức năm 2012) : 1 tỷ đồng.

b. Các hoạt động tại địa phương : 117 tỷ đồng.

- Hỗ trợ trực tiếp các hoạt động tự làm TBDH của giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông (loại hình công lập) trong 5 tỉnh, thành phố tham gia thí điểm. Dự kiến định mức 500.000 đồng/giáo viên/năm (dựa trên số liệu giáo viên năm học 2008-2009) : 108 tỷ đồng.

- Tập huấn cán bộ cốt cán tại 5 tỉnh tham gia thí điểm : 500 triệu

- Tổ chức hội thi triển lãm về TBDHTL cấp quận, huyện và cấp tỉnh của 5 tỉnh tham gia thí điểm (dự kiến tổ chức năm 2012) : 8,5 tỷ đồng

Các hoạt động tại trung ương sẽ sử dụng kinh phí của Đề án, các hoạt động của địa phương được lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các khoản thu hợp pháp khác. 

6.3. Giai đoạn 2 (Từ năm 2013 đến năm 2015): Triển khai đại trà trên toàn quốc.

Kinh phí thực hiện Đề án trong giai đoạn này là 96 tỷ đồng, cụ thể như sau 

a. Các hoạt động tại trung ương : Kinh phí 7 tỷ đồng.

- Tổ chức Hội nghị, hội thi, triển lãm toàn quốc về TBDHTL (dự kiến năm 2015) : 1 tỷ đồng.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về TBDHTL trên Internet : 2 tỷ đồng.

- Cập nhật hàng năm cơ sở dữ liệu về TBDHTL trên Internet : 1 tỷ đồng.

- Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo : 500 triệu đồng.

- Sưu tầm, dịch, biên soạn tài liệu tập huấn, hướng dẫn : 500 triệu.

- Tổ chức tập huấn cốt cán theo cụm, khu vực (1 năm / 1 lần) : 2 tỷ đồng.

b. Các hoạt động tại địa phương : Kinh phí 89 tỷ đồng. 

- Tổ chức hội thi, triển lãm cấp tỉnh, thành phố (dự kiến năm 2015) : 19 tỷ đồng.

- Tổ chức hội thi cấp quận, huyện (dự kiến năm 2015) : 70 tỷ đồng.

- Hỗ trợ trực tiếp các hoạt động tự làm TBDH của giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trong cả nước. Dựa vào kết quả thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố trong giai đoạn 1 để tính toán định mức hỗ trợ các hoạt động tự làm TBDH tại địa phương. Các định mức này sẽ được cân đối giữa các cấp học, môn học, vùng miền. Việc tính toán sẽ dựa vào tình hình thực tế của từng địa phương như khả năng cân đối tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính, khả năng huy động từ các nguồn thu hợp pháp. Dự kiến dành khoảng 1% chi thường xuyên hàng năm của các cơ sở trường học cho việc hỗ trợ các hoạt động như tự làm TBDH, sửa chữa, cải tiến, bảo quản, khai thác sử dụng TBDH.

Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động tự làm TBDH chỉ tập trung tại các cơ sở giáo dục công lập trên phạm vi toàn quốc. Đối với các trường ngoài công lập sẽ tham gia và được thụ hưởng kinh phí của đề án dưới hình thức như cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hoặc được hỗ trợ kinh phí khi tham gia các cuộc thi về TBDHTL ở các cấp, các kinh phí cho hoạt động tự làm TBDH khác của nhà trường tự cân đối thu chi theo quy chế hoạt động của nhà trường về tự chủ tài chính.

Các hoạt động tại trung ương sẽ sử dụng kinh phí của Đề án, các hoạt động của địa phương được lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các khoản thu hợp pháp khác. 

6.4. Giai đoạn từ năm 2016 trở đi : Đưa các hoạt động tự làm TBDH thành các hoạt động thường xuyên. Sử dụng kinh phí chi thường xuyên của địa phương để thực hiện các hoạt động như hỗ trợ kinh phí cho các hội thi, mua sắm vật tư nguyên liệu cho các hoạt động sửa chữa, bổ sung, tự làm TBDH...

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

7.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ban chỉ đạo Công tác thiết bị phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông chủ trì các hoạt động thực hiện Đề án, các đơn vị chức năng trong Bộ phối hợp thực hiện. Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em là đơn vị thường trực giúp Ban chỉ đạo Công tác thiết bị phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo dõi tổng hợp các hoạt động của các tiểu ban, các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án.

- Công đoàn giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam tham gia phối hợp triển khai các hoạt động của Đề án.

- Thành lập các tiểu ban thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Đề án.

7.2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở ban ngành địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí cho các hoạt động tự làm TBDH; Tổ chức chỉ đạo kiểm tra, đánh giá các hoạt động tự làm TBDH trong tổng kinh phí chi cho TBDH cấp học mầm non và phổ thông. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm căn cứ triển khai thực hiện; Hàng năm tổ chức các hội thi TBDHTL các cấp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức kiểm tra, đánh giá các hoạt động tự làm TBDH của các cơ sở giáo dục trên nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhà nước đầu tư cho TBDH. Đặc biệt chú ý đến việc cân đối nguồn kinh phí chi cho TBDHTL trong tổng kinh phí chi cho TBDH đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương; Tổ chức đánh giá thi đua khen thưởng các hoạt động về nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH và tự làm TBDH tại địa phương; Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động về nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH và tự làm TBDH tại địa phương về Ban chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo qui định.
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		DỰ TOÁN KINH PHÍ

		Thực hiện Đề án Phát triển thiết bị dạy học tự làm
giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015

		(Kèm theo QĐ số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

								Đơn vị tính: VNĐ

		TT		Hoạt động		Kinh phí		Ghi chú

		A		Giai đoạn I (2010-2012)		130,000,000,000

		I		Thực hiện tại TW		13,000,000,000		NS trung ương

		1		Xây dựng chính sách, văn bản chỉ đạo		1,300,000,000

		1.1		- Khảo sát, đánh giá thực trạng		500,000,000

		1.2		- Hội thảo xây dựng chính sách		400,000,000

		1.3		- Xây dựng, ban hành văn bản		200,000,000

		1.4		- Kiểm tra, chỉ đạo		200,000,000

		2		Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá TBDH tự làm		150,000,000

		3		Biên soạn tài liệu tập huấn, hướng dẫn thí điểm		250,000,000

		4		Tập huấn cán bộ cốt cán tại TW		300,000,000

		5		Củng cố và xây dựng 3 Trung tâm học liệu		10,000,000,000

		6		Tổ chức Hội thi, triển lãm cấp toàn quốc (tổng kết thí điểm - Năm 2012)		1,000,000,000

		II		Thực hiện tại địa phương		117,000,000,000		NS địa phương

		1		Thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Điện Biên, Cần Thơ, Quảng Bình, Đăk Lăk) trong 2 năm học 2010-2011,2011-2012		108,000,000,000		Kinh phí hỗ trợ trong 2 năm				106,256

				Mầm non:  13.651 gv		7,000,000,000		Số liệu GV năm 2008
Định mức 500.000 đ/GV/năm		6,156,500,000		13,651		6,825,500,000

				Tiểu học: 40.868 gv		20,500,000,000				17,692,500,000		40,868		20,434,000,000

				THCS:  36.767 gv		18,500,000,000				16,715,000,000		36,767		18,383,500,000

				THPT:  13.415 gv		7,000,000,000				6,617,500,000		13,415		6,707,500,000

				GDTX : 1.555 gv		1,000,000,000				782,500,000		1,555		777,500,000

		2		Tập huấn cán bộ cốt cán tại 5 tỉnh thí điểm		500,000,000

		3		Tổ chức Hội thi, triển lãm tại 5 tỉnh tham gia thí điểm (Năm 2012)		8,500,000,000

		3.1		Cấp tỉnh (5 tỉnh x 300.000.000 đ)		1,500,000,000

		3.2		Cấp quận, huyện (69 quận huyện x 100.000.000đ)		7,000,000,000

		B		Giai đoạn II (2013-2015)		96,000,000,000						Kiểm tra lại số kinh phí/gv/năm

		I		Thực hiện tại TW		7,000,000,000		NS trung ương

		1		Tổ chức Hội nghị, hội thi, triển lãm cấp TW (năm 2015)		1,000,000,000

		2		Xây dựng cơ sở dữ liệu về TBDHTL (số hoá)		2,000,000,000

		3		Cập nhật cơ sở dữ liệu về TBDHTL		1,000,000,000		3 năm

		4		Kiểm tra, chỉ đạo		500,000,000

		5		Sưu tầm, dịch, biên soạn tài liệu tập huấn, hướng dẫn		500,000,000

		6		Tổ chức tập huấn cốt cán theo cụm, khu vực (1 năm/1 lần)		2,000,000,000		3 năm

		II		Thực hiện tại địa phương		89,000,000,000		NS địa phương

		1		Tổ chức hội thi, triển lãm cấp địa phương (năm 2015)		89,000,000,000		Bao gồm cả tập huấn, trao đổi kinh nghiệm

		1.1		Cấp tỉnh (300.000.000đ x 63 tỉnh, dự kiến tổ chức năm 2015)		19,000,000,000				316,666,667

		1.2		Cấp huyện (100.000.000 đ x 700 huyện, dự kiến tổ chức năm 2015)		70,000,000,000

		2		Hỗ trợ làm TBDH tại cơ sở - 3 năm 2013,2014,2015		Uớc tính 1% chi thường xuyên hàng năm của các trường học mầm non, phổ thông và gdtx		Căn cứ vào kết quả thực hiện giai đoạn thí điểm để xây dựng định mức cho từng gv ; Các nguồn kinh phí từ chi thường xuyên cho GD&ĐT; Khả năng cân đối theo tự chủ tài chính…Được xây dựng dự báo hàng năm cho từng địa phương.

				Mẫu giáo: 87.320 gv						43,660,000,000		87,320		500,000		43,660,000,000

				Tiểu học: 343.095 gv						171,547,500,000		343,095		500,000		171,547,500,000

				THCS: 309.885 gv						154,942,500,000		309,885		500,000		154,942,500,000

				THPT: 113.500 gv						56,750,000,000		113,500		500,000		56,750,000,000

				GDTX: 12.699 gv						37,392,000,000		74,784		500,000		37,392,000,000

																464,292,000,000

				Tổng số kinh phí thực hiện tại TW		20,000,000,000										1,392,876,000,000

				Tổng số kinh phí thực hiện tại địa phương		206,000,000,000

				Tổng cộng		226,000,000,000

				Số liệu lấy trong Đề án Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009-2014

				Chi NSNN năm 2008-MN,PT		58,375

				Chi thường xuyên =76,2%		44,482

				Chi nghiệp vụ, giảng dạy12.2%		7,122

				500.000 đ/gv/năm (kh kể GDTX)=423 tỷ		5.94		%Chi nghiệp vụ giảmg day

						0.95		% Chi thương xuyên

				gv mn cl		87,320

				th		343,095

				thcs		309,885

				thpt		113,500

				gd tx

				TS gv công lập năm học 2008-2009		853,800

				định mức 500.000 đ/gv		426,900,000,000		423 tỷ





Sheet1

				MN		TH		THCS		THPT		TX		Tổng

		Hà Nội		4765		8570		9636		4748		1019

		Điện Biên		632		3620		1820		518		74

		Cần Thơ		899		4276		2724		922		154

		Đà Nẵng		1376		2736		2747		1204		125

		Lâm Đồng		1984		5254		4323		1805		193

		Tổng		9656		24456		21250		9197		1565		66124

		Toàn quốc		172,978		344853		312759		134246		74784		1039620





KinhPhiChiTiet

		DỰ TOÁN KINH PHÍ

		Thực hiện Đề án Phát triển đồ dùng day học tự làm

								Đơn vị tính: VNĐ

		TT		Hoạt động		Kinh phí		Ghi chú

		I		Giai đoạn I		55,228,000,000

		1		Xây dựng chính sách, văn bản chỉ đạo		900,000,000

				- Khảo sát, đánh giá thực trạng		300,000,000

				- Hội thảo xây dựng chính sách		500,000,000

				- Xây dựng, ban hành văn bản		100,000,000

		2		Xây dựng tiêu chí đánh giá TBDH tự làm		150,000,000

		3		Biên soạn tài liệu tập huấn, hướng dẫn		250,000,000

		4		Tập huấn cốt cán		800,000,000

				- Trung ương		300,000,000

				- Cấp tỉnh		500,000,000

		5		Hỗ trợ làm TBDH tại cơ sở giáo dục
(Hà Nội, Điện Biên, Quảng Bình, ĐăK Lăk, Cần Thơ)		53,128,000,000		Số liệu GV 2008		106,256

				Mầm non:		6,825,500,000		13,651		500,000

				Tiểu học:		20,434,000,000		40,868		500,000

				THCS:		18,383,500,000		36,767		500,000

				THPT:		6,707,500,000		13,415		500,000

				GDTX:		777,500,000		1,555		500,000

		II		Giai đoạn II		589,792,000,000		Hàng năm

		1		Tổ chức Hội nghị, hội thi, triển lãm		122,500,000,000

				TW (03 năm một lần)		1,000,000,000

				Tỉnh (03 năm một lần) x 500.000.000đ/lần x 63 tỉnh		31,500,000,000

				Huyện (01 năm một lần) x 150.000.000đ/lần x 600 huyện		90,000,000,000

		2		Xây dựng thư viện (số hoá)		2,000,000,000

		3		Cập nhật thư viện (hàng năm)		500,000,000

		4		Hỗ trợ làm TBDH tại cơ sở		464,292,000,000		Số liệu GV 2008		928,584

				Mẫu giáo:		43,660,000,000		87,320		500,000

				Tiểu học:		171,547,500,000		343,095		500,000

				THCS:		154,942,500,000		309,885		500,000

				THPT:		56,750,000,000		113,500		500,000

				GDTX:		37,392,000,000		74,784		500,000

		5		Kiểm tra, chỉ đạo		500,000,000

				Tổng cộng		645,020,000,000






